 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
  BCH …………………….......                                                                                                 …………., ngày ….. tháng ….. năm 2009
                   ****   
        Mẫu số 01:
 
PHỤ LỤC THỐNG KÊ
Tình hình Thanh niên giai đoạn 2007 – 2009
****
 
	 
STT
	 
Đơn vị
	 
Tổng số TN 
(15 tuổi – 30 tuổi)
	 
TN thiếu việc làm
	 
TN đi làm ăn xa
	 
Tổng số hộ TN nghèo hiện nay
	Số hộ TN thoát nghèo trong 02 năm 2007-2008
	 
Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Lưu ý: - Mẫu này dành cho Tỉnh, huyện, xã.                                                                                                            TM. BCH……………………….
           - Cột đơn vị:                                                                                                                                                                            BÍ THƯ
                + Mẫu của Xã thì cột Đơn vị ghi ấp, khu phố.

                  + Mẫu của Huyện thì cột Đơn vị ghi xã, phường, thị trấn.

                  + Mẫu của Tỉnh thì cột Đơn vị ghi huyện, thị, thành. 
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
   BCH ……………………                                                                                                     …………., ngày ….. tháng ….. năm 2009
                   **** 
         Mẫu số 02:
                                                                         PHỤ LỤC THỐNG KÊ
Công tác đào tạo, tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên
giai đoạn 2007 – 2009
****
	STT
	 
Đơn vị
	Tư vấn định hướng nghề nghiệp
	Tổng số TN đi xuất khẩu lao động
	Giới thiệu được việc làm cho TN
	 
Đào tạo nghề
	 
Chuyển giao KHKT
	 
Ghi chú

	
	
	Số

 lần
	Số ĐVTN tham gia
	
	Trong tỉnh
	Ngoài tỉnh
	Số

 lớp
	Số TN học nghề
	Số có việc làm sau học nghề
	Số

 lớp
	Số ĐVTN được tiếp thu
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



                                                                                                                                        
                                                                                                                                            TM. BCH……………………….
*Lưu ý: - Mẫu này dùng cho cấp Tỉnh, Huyện, Xã.                                                                                                                 BÍ THƯ
             - Cột Đơn vị:
                   + Đối với xã Đoàn cột Đơn vị ghi ấp, khu phố.

                  + Đối với huyện Đoàn cột Đơn vị ghi xã, phường, thị trấn.

                    + Đối với tỉnh Đoàn cột Đơn vị ghi huyện, thị, thành phố.
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
  BCH ……………………                                                                                                    …………., ngày ….. tháng ….. năm 2009
                   ****
      Mẫu số 03:
PHỤ LỤC THỐNG KÊ
Mô hình phát triển kinh tế trong đoàn viên thanh niên
giai đoạn 2007 – 2009
****
                      
	STT
	Đơn vị
	HTX thanh niên
	Tổ hợp tác SXKD
	Chi hội ngành nghề
	CLB khuyến nông, lâm, ngư TN
	Phong trào sáng tạo trẻ
	Ghi chú

	
	
	Số lượng
	Thành viên
	Số lượng
	Thành viên
	Số lượng
	Thành viên
	Số lượng
	Thành viên
	TS đề tài sáng kiến
	TS ĐVTN tham gia
	Nội dung đề tài
	Đề tài được ứng dụng
	Giá trị đề tài
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                                            
* Lưu ý: - Mẫu này dành cho Tỉnh, Huyện, Xã                                                                                              TM. BCH ……………………..
              - Cột Đơn vị:                                                                                                                                                                                 BÍ THƯ
                 + Đối với Xã Đoàn cột Đơn vị ghi ấp, khu phố.

                   + Đối với Huyện Đoàn cột Đơn vị ghi xã, phường, thị trấn.

                   + Đối với Tỉnh Đoàn cột Đơn vị ghi huyện, thị, thành phố.
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
   BCH ……………………                                                                                                   …………., ngày ….. tháng ….. năm 2009
                 ****
 
        Mẫu số 04:
PHỤ LỤC THỐNG KÊ
Tổng hợp các tổ vay vốn từ Ngân hàng CSXH do Đoàn thanh niên quản lý
****
 
	STT
	 
Đơn vị
	 
TS Tổ tiết kiệm vay vốn do Đoàn TN quản lý
	 
TS thành viên trong Tổ
	 
Trong đó Hộ thanh niên
	 
TS vốn vay của Tổ
	Thời gian vay
	Tổng số ĐVTN được vay vốn thoát nghèo 

(kể cả ĐVTN vay vốn do Đoàn thể khác quản lý)
	 
Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	 
Từ tháng, năm
	 
đến tháng, năm
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 



                                                                                                                  
* Lưu ý: Mẫu dành cho Tỉnh, huyện, xã.                                                                                          TM. BCH …………………………….. 
           - Cấp xã Đoàn cột Đơn vị ghi ấp, khu phố.                                                                                               BÍ THƯ                          
             - Cấp huyện Đoàn cột Đơn vị ghi xã, phường, thị trấn.
            - Tỉnh Đoàn cột Đơn vị ghi huyện, thị, thành.                                                  

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

   BCH ……………………                                                                                              …………., ngày ….. tháng ….. năm 2009

                   Mẫu số 05:

PHỤ LỤC THỐNG KÊ

Tổng hợp các dự án vay vốn giải quyết việc làm (vốn 120) 

trong ĐVTN giai đoạn 2007-2009

****

	STT
	Tên Dự án
	Địa chỉ
	Số ĐVTN tham gia Dự án
	TS vốn vay
	Thời gian triển khai Dự án
	Thu hồi vốn Dự án đã hết hạn
	Số lao động được giải quyết việc làm từ Dự án
	Dự án có hiệu quả hoặc không hiệu quả
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Từ tháng, năm
	đến tháng, năm
	Đã thu hồi dứt điểm số vốn
	Còn nợ quá hạn (hộ/vốn)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Lưu ý:                                                                                                                                               TM. BCH ...............................
   - Mẫu dành cho huyện, thị, thành và xã, phường, thị trấn.                                                                            BÍ THƯ                   

   - Ghi cụ thể từng Tổ. 
       + Cấp xã Đoàn cột Đơn vị ghi ấp, khu phố.
    + Cấp huyện Đoàn cột Đơn vị ghi xã, phường, thị trấn.

    + Tỉnh Đoàn cột Đơn vị ghi huyện, thị, thành.                                                                                     
